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                       Toµ ¸n nh©n d©n 

QuËn hai bµ tr­ng – Tp hµ néi 

                               ------***------ 

  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

                     §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

                                   ------***------ 

 Sè: 18/2017/Q§DS-ST 
Ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2017 

V/v: Tuyªn bè mét ng­êi mÊt n¨ng 

              lùc hµnh vi d©n sù. 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Thu Huyền – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp:  Bà Phạm Thị Mai – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hai 

Bà Trưng – Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên họp:           Bà Nguyễn Thu Hương – Kiểm sát viên. 

 
Ngày 29/9/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng – Thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

74/2017/TLST-DS ngày 13/6/2017 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự”, theo quyết định mở phiên họp số 18/2017/QĐPH-DS ngày 

18/9/2017. 
 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

                      Bà Kiều Thị Thu H– Sinh năm 1969. 

Trú tại: phường M – quận H – Thành phố Hà Nội. 

                                                                         Có mặt tại phiên họp. 
                                                               

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

                    Ông Nguyễn Huy P - Sinh năm 1963. 

Trú tại: phường M – quận H – Thành phố Hà Nội. 

                                                                         Có mặt tại phiên họp. 
 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết:  

 + Yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự đối với: 

                  Cháu Nguyễn Huy T – sinh ngày 08/02/2000. 

Trú tại: phường M – quận H – Thành phố Hà Nội. 

 + Đề nghị Tòa án xác định bà Kiều Thị Thu H (mẹ đẻ của cháu Nguyễn 

Huy T) là người giám hộ cho cháu T trước pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Hai Bà Trưng nhận định:   
 

[1] Cháu Nguyễn Huy T là con trai thứ hai của anh Nguyễn Huy P và chị 

Kiều Thị Thu H. Quá trình khi sinh ra cho đến nay cháu T đã chậm phát triển về 

thể chất và tinh thần, đi lại khó khăn, không có khả năng nhận thức mọi sự việc 

diễn ra xung quanh, không có khả năng ghi nhớ, cháu T không tthể đi học được, 

cháu T chỉ nhớ được bố mẹ là những người hàng ngày gần gũi chăm sóc cháu. 

Hiện nay cháu T sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, các sinh hoạt cá nhân 

hàng ngày đều phải có sự giúp đỡ từ bố mẹ, anh trai. Gia đình đã đưa cháu T đi 

khám và điều trị nhiều nơi và đều được kết luận cháu T chậm phát triển về thể 

chất và tinh thần, không có khả năng chữa trị. Do vậy nên bà Kiều Thị Thu H đã 

yêu cầu Tòa án tuyên bố cháu Nguyễn Huy T mất năng lực hành vi dân sự và xác 

định bà là người giám hộ cho cháu Trung.  
 

[2] Ông Nguyễn Huy P là bố đẻ cháu T cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến 

của bà H và không có ý kiến gì khác. 
 

[3] Tại phiên họp:  

- Bà H, ông P vẫn giữ yêu cầu đề nghị Toà án tuyên bố cháu Nguyễn Huy 

T mất năng lực hành vi dân sự và xác định bà H là giám hộ cho cháu T.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến: Về 

tố tụng, quá trình giải quyết việc dân sự: Tòa án đã chấp hành đúng quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự về việc thụ lý việc dân sự, xác định đúng thẩm quyền, 

đúng quan hệ pháp luật, đúng tư cách người tham gia tố tụng. Về thu thập chứng 

cứ và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp, Toà án ra Quyết định trưng cầu giám định 

sức khoẻ tâm thần đối với cháu Trung là đúng quy định Bộ luật tố tụng dân sự, 

thời hạn mở phiên họp đúng thời hạn. Về cấp tống đạt văn bản tố tụng đã tống đạt 

đúng quy định. Về nội dung: Xét đơn yêu cầu của bà kiều Thị Thu H là có căn 

cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bà H và ra Quyết định tuyên bố 

cháu Nguyễn Huy T mất năng lực hành vi dân sự và xác định bà H là giám hộ 

cho cháu T. 
 

[4] Ngày 20/7/2017 Tòa án nhân dân quận H đã ra Quyết định Trưng cầu 

giám định số 17/2017/QĐST-TCGĐ yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Trung ương I 

trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với cháu Nguyễn Huy T. Tại bản Kết 

luận giám định sức khỏe tâm thần số 93/KHTH-BV của Bệnh viên Tâm thần 

Trung ương I – Bộ Y tế ngày 15/9/2017 đã kết luận: “Cháu Nguyễn Huy T mắc 

bệnh tâm thần mạn tính. Loại bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng (mã bệnh 

theo ICD 10: F72). Mất năng lực nhận thức, điều khiển hành vi, cần có người 

giám hộ trong các giao dịch dân sự”. 
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 [5] Từ những nhận định và căn cứ trên có đủ cơ sở xác định cháu Nguyễn 

Huy T bị mắc bệnh tâm thần mạn tính, chậm phát triển tâm thần nặng, mất năng 

lực nhận thức, điều khiển hành vi, do vậy việc bà Kiều Thị Thu H yêu cầu tuyên 

bố cháu Nguyễn Huy T mất năng lực hành vi dân sự là hoàn toàn có căn cứ và 

đúng qui định, phù hợp Điều 22 Bộ luật dân sự, nên được Tòa án chấp nhận. Bà 

Kiều Thị Thu H là mẹ đẻ cháu T, vì vậy xác định bà H là người giám hộ cho cháu 

T là phù hợp với qui định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật dân sự. 
 

[6] Bà Kiều Thị Thu H phải chịu tiền lệ phí giải quyết việc dân sự theo qui 

định của pháp luật. 
 

[7] Các đương sự có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ Điều 19, Điều 22, khoản 3 Điều 53, Điều 57, Điều 58 Bộ luật 

Dân sự 

 - Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 362, Điều 

369, Điều 370, Điều 371, Điều 372 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 36 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

và khoản 1 mục I Phần B của Danh mục án phí, lệ phí Toà án (Ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016). 
 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Kiều Thị Thu H về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố cháu Nguyễn Huy T – Sinh ngày 08/02/2000; Hộ khẩu thường 

trú và nơi ở: phường M – quận H – Thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân 

sự.  
 

2. Bà Kiều Thị Thu H – sinh năm 1969; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 

phường M – quận H – Thành phố Hà Nội là người giám hộ đương nhiên của cháu 

Nguyễn Huy T. 
 

3. Về lệ phí: Bà Kiều Thị Thu H phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí yêu cầu 

giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp tại 

biên lai số 2771 ngày 13/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận H – Thành 

phố Hà Nội. 
 

4. Bà Kiều Thị Thu H, ông Nguyễn Huy P có mặt tại phiên họp, có quyền 

kháng cáo Quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng có quyền kháng nghị trong thời hạn 
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10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
 

                  

    N¬i göi:                                                         THÈm ph¸n 
- Ng­êi yªu cÇu, ng­êi liªn quan;  

- VKSND Q. H; 

- THA Q.H 
- L­u hå s¬.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ph¹m ThÞ Thu HuyÒn 

 

 

 


